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1 F-1 Nguyễn Ngọc Bảy 16/08/1992 Nam Ngư nghiệp 50803779 Quảng Bình Khám sức khỏe

2 F-2 Nguyễn Văn Xuân 15/03/1989 Nam Ngư nghiệp 50800668 Thanh Hóa Khám sức khỏe

3 F-3 Nguyễn Sỹ Thăng 20/11/1979 Nam Ngư nghiệp 50781595 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

4 F-4 Trương Ngọc Tài 06/08/2002 Nam Ngư nghiệp 90202899 Quảng Trị Không khám sức khỏe

5 F-5 Lê Văn An 24/01/2000 Nam Ngư nghiệp 90903849 Quảng Trị Không khám sức khỏe

6 F-6 Trần Văn Bình 01/02/1989 Nam Ngư nghiệp 90202355 Quảng Bình Không khám sức khỏe

7 F-7 Lê Văn Khánh 10/12/1986 Nam Ngư nghiệp 50802549 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

8 F-8 Trần Minh Chung 18/03/1992 Nam Ngư nghiệp 90903805 Quảng Trị Không khám sức khỏe

9 F-9 Trần Văn Sỹ 21/04/1988 Nam Ngư nghiệp 50802569 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

10 F-10 Cao Văn Định 16/08/1991 Nam Ngư nghiệp 90200725 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 F-11 Trần Xuân Hải 12/04/1991 Nam Ngư nghiệp 90202359 Quảng Bình Không khám sức khỏe

12 F-12 Mai Văn Hiển 09/01/2000 Nam Ngư nghiệp 90900402 Ninh Bình Không khám sức khỏe

13 F-13 Bùi Văn Tiến 15/06/1994 Nam Ngư nghiệp 90202083 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

14 F-14 Nguyễn Phương Nam 16/08/1991 Nam Ngư nghiệp 90202392 Quảng Bình Không khám sức khỏe

15 F-15 Ngô Văn Hùng 18/04/1992 Nam Ngư nghiệp 50803958 Quảng Bình Khám sức khỏe

16 F-16 Nguyễn Trọng Thìn 01/09/2000 Nam Ngư nghiệp 50802599 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

17 F-17 Dương Văn Sáu 03/06/1982 Nam Ngư nghiệp 50780144 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 F-18 Lê Văn Vĩnh 12/06/1982 Nam Ngư nghiệp 50783049 Quảng Trị Không khám sức khỏe

19 F-19 Nguyễn Văn Toan 03/05/2003 Nam Ngư nghiệp 90201165 Nghệ An Không khám sức khỏe

20 F-20 Võ Văn Dun 22/05/1994 Nam Ngư nghiệp 50805040 Quảng Nam Khám sức khỏe

21 F-21 Nguyễn Văn Duy 04/09/1993 Nam Ngư nghiệp 90201884 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

22 F-22 Trần Hải 24/11/1985 Nam Ngư nghiệp 50783017 Quảng Trị Khám sức khỏe

23 F-23 Trần Văn Lợi 10/01/1989 Nam Ngư nghiệp 90903877 Quảng Trị Không khám sức khỏe

24 F-24 Trần Lý Huỳnh 29/01/1994 Nam Ngư nghiệp 50783029 Quảng Trị Khám sức khỏe

25 F-25 Nguyễn Văn Hải 20/05/1991 Nam Ngư nghiệp 50800888 Thanh Hóa Khám sức khỏe

26 F-26 Nguyễn Trọng Thành 04/06/1985 Nam Ngư nghiệp 50802812 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

27 F-28 Nguyễn Trung Nhi 10/07/1990 Nam Ngư nghiệp 90201839 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

28 F-29 Hoàng Văn Thắng 07/02/1990 Nam Ngư nghiệp 90202021 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

29 F-30 Mai Văn Hoạt 16/09/1992 Nam Ngư nghiệp 50803556 Quảng Bình Khám sức khỏe

30 F-31 Phan Văn Nam 01/03/2000 Nam Ngư nghiệp 90202039 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

31 F-32 Phan Văn Thiện 24/07/1992 Nam Ngư nghiệp 90201872 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

32 F-33 Thái Văn Tú 10/10/2000 Nam Ngư nghiệp 90202097 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

33 F-34 Nguyễn Danh Tiến 19/08/1997 Nam Ngư nghiệp 90904333 Quảng Nam Không khám sức khỏe

34 F-35 Lữ Văn Tuân 20/02/1990 Nam Ngư nghiệp 50800798 Thanh Hóa Khám sức khỏe

35 F-36 Trương Văn Nhường 23/11/2000 Nam Ngư nghiệp 90201124 Nghệ An Không khám sức khỏe

36 F-37 Phan Viết Hùng 15/02/1996 Nam Ngư nghiệp 90202114 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

37 F-38 Hồ Quang Tường 18/04/1994 Nam Ngư nghiệp 90202488 Quảng Bình Không khám sức khỏe

38 F-39 Đậu Đức Thành 06/02/1987 Nam Ngư nghiệp 50803228 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

39 F-40 Lê Văn Dinh 10/07/1987 Nam Ngư nghiệp 50803357 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

40 F-41 Lê Văn Ny 23/01/1993 Nam Ngư nghiệp 50783653 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 20/3/2023

(Kèm theo Công văn số  159/TTLĐNN-TCLĐ ngày 13/3/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước)



41 F-42 Nguyễn Văn Sỹ 02/08/1998 Nam Ngư nghiệp 50803659 Quảng Bình Khám sức khỏe

42 F-43 Hoàng Ngọc Anh 14/09/1993 Nam Ngư nghiệp 90202471 Quảng Bình Không khám sức khỏe

43 F-44 Nguyễn Văn Kiều 28/11/1991 Nam Ngư nghiệp 90200720 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

44 F-45 Trịnh Văn Nhất 05/04/2000 Nam Ngư nghiệp 50780775 Thanh Hóa Khám sức khỏe

45 F-46 Trần Văn Long 03/06/1997 Nam Ngư nghiệp 50804521 Quảng Trị Khám sức khỏe

46 F-47 Nguyễn Văn Bằng 08/06/1986 Nam Ngư nghiệp 90201189 Nghệ An Không khám sức khỏe

47 F-48 Trần Văn Trưng 19/03/1999 Nam Ngư nghiệp 90904444 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

48 F-49 Nguyễn Văn Linh 05/05/2000 Nam Ngư nghiệp 50803766 Quảng Bình Khám sức khỏe

49 F-50  Nguyễn Văn Cường 12/05/1996 Nam Ngư nghiệp 50800854 Thanh Hóa Khám sức khỏe

50 F-51 Hoàng Quang Duy 15/09/1990 Nam Ngư nghiệp 90202382 Quảng Bình Không khám sức khỏe

51 F-52 Lê Văn Lợi 10/11/1989 Nam Ngư nghiệp 90903889 Quảng Trị Không khám sức khỏe

52 F-53 Dương Văn Chính 03/08/1998 Nam Ngư nghiệp 90903846 Quảng Trị Không khám sức khỏe

53 F-54 Mai Văn Sông 27/09/1996 Nam Ngư nghiệp 90903907 Quảng Trị Không khám sức khỏe

54 F-55 Phan Văn Toán 29/08/1993 Nam Ngư nghiệp 50775352 Ninh Bình Không khám sức khỏe

55 F-56 Trần Ngọc Giang 19/09/1995 Nam Ngư nghiệp 90202092 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

56 F-57 Lê Văn Thức 20/02/1992 Nam Ngư nghiệp 90900401 Ninh Bình Không khám sức khỏe

57 F-58 Lê Văn Phương 28/02/2002 Nam Ngư nghiệp 90202340 Quảng Bình Không khám sức khỏe

58 F-59 Phạm Tuấn Long 11/09/1993 Nam Ngư nghiệp 90202548 Quảng Bình Không khám sức khỏe

59 F-60 Nguyễn Minh Thành 10/10/1980 Nam Ngư nghiệp 50782301 Quảng Bình Khám sức khỏe

60 A-1 Lô Văn Dũng 05/03/1986 Nam Nông nghiệp 50302209 Nghệ An Khám sức khỏe

61 A-2 Phùng Đức Đoài 27/02/1984 Nam Nông nghiệp 50300611 Phú Thọ Khám sức khỏe

62 A-3 Lý Thị Phòng 14/01/1998 Nữ Nông nghiệp 90800183 Lào Cai Không khám sức khỏe

63 A-4 Dương Quang Vinh 17/07/1987 Nam Nông nghiệp 50300638 Phú Thọ Khám sức khỏe

64 A-5 Giàng A Tráng 10/11/1993 Nam Nông nghiệp 90801387 Điện Biên Không khám sức khỏe

65 A-6 Giàng A Say 15/10/1993 Nam Nông nghiệp 90801395 Điện Biên Không khám sức khỏe

66 A-7 Hoàng Thăng Đức 19/06/2000 Nam Nông nghiệp 90801697 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

67 A-8 Vũ Đức Công 01/10/1997 Nam Nông nghiệp 90801942 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

68 A-9 Nguyễn Thị Hằng 17/02/2002 Nữ Nông nghiệp 90800126 Cao Bằng Không khám sức khỏe

69 A-10 Lê Văn Linh 15/08/2002 Nam Nông nghiệp 90801642 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

70 A-11 Lô Văn Quốc 23/09/1990 Nam Nông nghiệp 50302234 Nghệ An Khám sức khỏe

71 A-12 Nguyễn Xuân Giang 10/01/2004 Nam Nông nghiệp 90803126 Quảng Bình Không khám sức khỏe

72 A-13 Trần Thành Lộc 22/03/2004 Nam Nông nghiệp 90803163 Quảng Bình Không khám sức khỏe

73 A-14 Giàng A Chá 01/04/1990 Nam Nông nghiệp 90801394 Điện Biên Không khám sức khỏe

74 A-15 Nguyễn Việt Hoàng 12/10/1999 Nam Nông nghiệp 50300872 Bắc Giang Khám sức khỏe

75 A-16 Lê Thị Hồng Nhung 25/04/2000 Nữ Nông nghiệp 90801944 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

76 A-17 Vi Đức Hậu 18/10/1999 Nam Nông nghiệp 50302182 Nghệ An Khám sức khỏe

77 A-18 Nguyễn Văn Sỹ 16/05/1999 Nam Nông nghiệp 90801698 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

78 A-19 Lưu Thị Nhung An 26/02/1994 Nữ Nông nghiệp 50301658 Thanh Hóa Khám sức khỏe

79 A-20 Lục Quốc Thoảng 16/09/1989 Nam Nông nghiệp 90800026 Hà Giang Không khám sức khỏe

80 A-21 Lê Hồng Vương 20/05/1985 Nam Nông nghiệp 50306171 Thanh Hóa Khám sức khỏe

81 A-22 Vũ Thị Hà 18/01/1992 Nữ Nông nghiệp 50305665 Thanh Hóa Khám sức khỏe

82 A-23 Lữ Thị Hồng 18/10/2002 Nữ Nông nghiệp 90801695 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

83 A-24 Thẩm Văn Hưng 25/09/2000 Nam Nông nghiệp 90800127 Cao Bằng Không khám sức khỏe

84 A-25 Chảo Seo Cấu 16/12/1992 Nam Nông nghiệp 90800181 Lào Cai Không khám sức khỏe

85 A-26 Cà Văn Tuấn 26/10/2001 Nam Nông nghiệp 90800226 Bắc Kạn Không khám sức khỏe



86 A-27 Triệu Văn Phủ 09/03/2004 Nam Nông nghiệp 90800187 Lào Cai Không khám sức khỏe

87 A-28 Hoàng Thị Mùi 02/02/1991 Nữ Nông nghiệp 50301659 Thanh Hóa Khám sức khỏe

88 A-29 Lê Thị Tú 05/07/1990 Nữ Nông nghiệp 50303266 Thừa Thiên Huế Không khám sức khỏe

89 A-30 Trương Minh Hoàng 04/02/1989 Nam Nông nghiệp 50303094 Quảng Trị Khám sức khỏe

90 A-31 Lê Thị Lan 24/08/2002 Nữ Nông nghiệp 90801685 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

91 A-32 Nguyễn Diễm Quỳnh 08/08/2002 Nữ Nông nghiệp 90801699 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

92 A-33 Bùi Thị Nga 10/06/1997 Nữ Nông nghiệp 90801917 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

93 A-34 Lê Văn Học 18/01/1995 Nam Nông nghiệp 90801644 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

94 A-35 Lê Văn Mạnh 30/09/1983 Nam Nông nghiệp 50305961 Thanh Hóa Khám sức khỏe




